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Bài 11 đến 16
Câu 1: Thế nào là vật liệu?

A. Vật liệu là một số thức ăn được con người sử dụng hàng ngày.

B. Vật liệu là một chất được dùng trong xây dựng như sắt, cát, xi măng, …

C. Vật liệu là một chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống.

D. Vật liệu là gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau.

Câu 2. Gang và thép đều là hợp kim tạo bởi 2 thành phần chính là sắt và carbon, gang cứng hơn sắt. Vì sao gang ít sử dụng trong các công trình xây dựng?

A. Vì gang được sản xuất ít hơn thép.

B. Vì gang khó sản xuất hơn thép.

C. Vì gang dẫn nhiệt kém hơn thép.

D. Vì gang giòn hơn thép.

Câu 3. Mô hình 3R có nghĩa là gì?

A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.

C. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.

D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.

Câu 4. Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?

A. Thuỷ tinh.

B. Thép xây dựng.

C. Nhựa composite.

D. Xi măng
	Câu 5. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?

	A. Gạch xây dựng.

	B. Đất sét.

	C. Xi măng.

	D. Ngói.

	Câu 6. Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là

	A. vật liệu.

	B. nguyên liệu.

	C. nhiên liệu.

	D. phế liệu.

	

	Câu 7. Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy

	nhiệt điện sản xuất điện. Lúc này, than đá được gọi là

	A. vật liệu.

	B. nhiên liệu.

	C. nguyên liệu.

	D. vật liệu hoặc nguyên liệu.

	Câu 8. Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?

	A. Gỗ.

	B. Bông.

	C. Dầu thô.

D. Nông sản

Câu 9. Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?

A. Lúa gạo.

B. Ngô.

C. Mía.

D. Lúa mì.

Câu 10. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?

A. Gạo.

B. Rau xanh.

C. Thịt.

D. Gạo và rau xanh.

Câu 11. Gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể?

A. Carbohydrate (chất đường, bột).

B. Protein (chất đạm).

C. Lipid (chất béo).

D. Vitamin.
Câu 12. Sữa magie (magnesium hydroxide lơ lửng trong nước) được dùng làm thuốc trong y học để chữa bệnh khó tiêu, ợ chua. Sữa magie thuộc loại: 

A. Dung dịch. 

B. Huyền phù. 

C. Nhũ tương. 

D. Hỗn hợp đồng nhất. 

Câu 13. Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết: 
A. Gỗ. 
B. Nước khoáng. 
C. Sodium chloride (NaCl). 
D. Nước biển. 
Câu 14. Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào :
A. tính chất của chất. 
B. thể của chất. 
C. mùi vị của chất. 
D. số chất tạo nên. 
Câu 15. Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây: 
A. Nghiền nhỏ muối ăn. 
B. Đun nóng nước. 
C. Vừa cho muối ăn vào nước vừa khuấy đều. 
D. Bỏ thêm đá lạnh vào. 
Câu 16. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch: 
A. Hỗn hợp nước đường. 
B. Hỗn hợp nước muối. 
C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều. 
D. Hỗn hợp nước và rượu . 
Câu 17. Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là: 
A. dung dịch. 
B. huyền phù. 
C. nhũ tương. 
D. chất tinh khiết 
Câu 18. Khi hoà tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng chất này tan trong nước; phần còn lại làm cho nước bị đục. Hỗn hợp này được coi là: 
A. dung dịch. 
B. chất tan. 
C. nhũ tương. 
D. huyền phù. 
Câu 19. Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được: 
A. nhũ tương. 
B. huyền phù. 
C. dung dịch. 
D. dung môi. 
Câu 20. Phương pháp nào dưới đây là đơn giản nhất để tách cát lẫn trong nước: 
A. Lọc. 
B. Dùng máy li tâm. 
C. Chiết. 
D. Cô cạn. 
 Câu 21. Nếu không may làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước: 
A. Lọc. 
B. Dùng máy li tâm. 
C. Chiết. 
D. Cô cạn. 
Câu 22. Trong máy lọc nước có nhiều lõi lọc khác nhau. Trong đó, có một lõi làm bằng bông được ép rất chặt. Theo em, lõi bông đó có tác dụng gì: 
A. Lọc chất tan trong nước. 
B. Lọc chất không tan trong nước. 
C. Lọc và giữ lại khoáng chất. 
D. Lọc hoá chất độc hại. Đáp án: B 
Câu 23. Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì: 
A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào. 
B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào. 
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 
D. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào. 
Câu 24. Hình ảnh dưới đây minh hoạ cho trạng thái nào của hỗn hợp:
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A. Dung dịch. 

B. Huyền phù. 

C. Nhũ tương. 

D. Hỗn hợp đồng nhất.



